
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM CÁN BỘ T39 CHÀO 

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015 

 

     Để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2015), Đoàn Thanh niên 

Trường Cao đẳng CSND II phối hợp với các Chi đoàn khối cơ quan tổ chức Hội 

thao Bóng đá Mini cho cán bộ nam T39. 

     Thời gian tổ chức: 21/10/2015 đến 04/11/2015 

     Địa điểm: Tại sân bóng đá mini cơ sở 2      

     Thành phần tham gia: 26 Chi đoàn khối cơ quan, chia làm 2 Bảng (A và B) - 10 

đội thi đấu 

     Trên cơ sở kết quả bốc thăm của đại diện các đội thi đấu, các bảng và lịch thi đấu 

được sắp xếp như sau: 

     I. Bảng thi đấu 

                 BẢNG A                                                                 BẢNG B 

1. NVCS, KTHS, KT&ĐBCLĐT.                                  1. DN&ĐTLX, TLGK, TTNN-TH. 

2. CSHS, CSKT, CSMT, CSMTr.                                   2. HCTH, HC. 

3. XDLL, QLNCKH, QLNA.                                          3. LLCT, KHXH&XH, TL. 

4. PL, QLHC, CSGT.                                                      4. NN-TH, QLĐT. 

5. QSVT-TDTT.                                                              5. QLHV, QLDA. 

   

   II. Lịch thi đấu 

STT MÃ 

TRẬN 

ĐỘI THI ĐẤU THỜI GIAN SÂN 

1 A1 – A2 NVCS, KTHS, KT&ĐBCLĐT  

gặp 

 CSHS, CSKT, CSMT, CSMTr 

17h-18h Thứ 4 

21/10/2015 

SÂN 1 

(CSII) 



2 B1 – B2 DN&ĐTLX, TLGK, TTNN-TH 

gặp 

HCTH, HC 

18h-19h 

3 B3 – B4 LLCT, KHXH&XH, TL   

gặp 

NN-TH, QLĐT 

17h-18h SÂN 2 

(CSII) 

4 A3 – A4 XDLL, QLNCKH, QLNA  

gặp 

PL, QLHC, CSGT 

18h-19h 

5 A1 – A5 NVCS, KTHS, KT&ĐBCLĐT      

gặp 

QSVT-TDTT 

17h-18h Thứ 5 

22/10/2015 

  

SÂN 1 

(CSII) 

6 B1 – B5 DN&ĐTLX, TLGK, TTNN-TH 

gặp 

QLHV, QLDA 

18h-19h 

7 B2 – B3 HCTH, HC  

gặp 

LLCT, KHXH&XH, TL 

17h-18h SÂN 2 

(CSII) 

8 A2 – A3 CSHS, CSKT, CSMT, CSMTr   

gặp  

XDLL, QLNCKH, QLNA 

18h-19h 



9 A4 – A5 PL, QLHC, CSGT   

gặp 

QSVT-TDTT 

17h-18h Thứ 2 

26/10/2015 

SÂN 1 

(CSII) 

10 B4 – B5 NN-TH, QLĐT   

gặp 

QLHV, QLDA 

18h-19h 

11 B1 – B3 DN&ĐTLX, TLGK, TTNN-TH    

gặp 

LLCT, KHXH&XH, TL 

17h-18h SÂN 2 

(CSII) 

12 A1 – A3 NVCS, KTHS, KT&ĐBCLĐT      

gặp   

XDLL, QLNCKH, QLNA 

18h-19h 

13 A2 – A5 CSHS, CSKT, CSMT, CSMTr   

gặp 

QSVT-TDTT 

17h-18h      Thứ 4 

28/10/2015 

SÂN 1 

(CSII) 

14 B2 – B5 HCTH, HC  

gặp 

QLHV, QLDA 

18h-19h 

15 A1 – A4 NVCS, KTHS, KT&ĐBCLĐT  

gặp 

PL, QLHC, CSGT 

 

17h-18h SÂN 2 

(CSII) 



16 B1 – B4 DN&ĐTLX, TLGK, TTNN-TH    

gặp 

NN-TH, QLĐT 

18h-19h 

17 A2 – A4 CSHS, CSKT, CSMT, CSMTr   

gặp 

   PL, QLHC, CSGT 

 

17h-18h Thứ 5 

29/10/2015 

SÂN 1 

(CSII) 

18 B2 – B4 HCTH, HC  

gặp 

   NN-TH, QLĐT 

18h-19h 

19 B3 – B5 LLCT, KHXH&XH, TL   

gặp 

   QLHV, QLDA 

17h-18h SÂN 2 

(CSII) 

20 A3 – A5 XDLL, QLNCKH, QLNA   

gặp 

   QSVT-TDTT 

18h-19h 

21 Nhất A 

– 

Nhì B 

  17h-18h Thứ 2 

02/11/2015 

SÂN 

(CSII) 

22 Nhất B 

– 

Nhì A 

  18h-19h 



23 Chung 

Kết 

  17h-18h Thứ 4 

04/11/2015 

  

  

     Nguồn: BAN TỔ CHỨC HỘI THAO - Trường Cao đẳng CSND II 

     Đỗ Dũng - Phòng Quản lý NCKH, T39 

 


